
 

 

 

 

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN ILEC
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BẢNG GIÁ MCB ILEC  
Áp dụng 01/11/2015 - Bảng giá chưa bao gồm VAT 

 
 

MCB 1P, 2P, 3P, 4P dùng để đóng cắt.  Tiêu chuẩn : IEC 60898 

Bảo vệ quá tải (>145%), t< 1 giờ Dòng điện định mức (In): 6 - 63A 

Ngắn mạch trip điện tử (5-10)In, 0.1-2S Điện áp định mức (Ue): 230/400V 

Dùng cho công nghiệp, dân dụng. Khả năng cắt (Icu): 6kA 

Đường cong bảo vệ loại C Điện áp cách điện (Ui): 690V 

Sản xuất tại Việt Nam. Số lần đóng ngắt: 10,000 lần 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dòng điện Mã hàng Đơn giá 
 
 
 

 1P 6A IB-C106 40,000  

1P 10A IB-C110 40,000 

1P 16A IB-C116 40,000 

1P 20A IB-C120 40,000 

1P 25A IB-C125 40,000 

1P 32A IB-C132 40,000 

1P 40A IB-C140 44,000 

1P 50A IB-C150 50,000 

1P 63A IB-C163 50,000 

Dòng điện Mã hàng Đơn giá 
 
 
 

 2P 6A IB-C206 90,000  

2P 10A IB-C210 90,000 

2P 16A IB-C216 90,000 

2P 20A IB-C220 90,000 

2P 25A IB-C225 90,000 

2P 32A IB-C232 90,000 

2P 40A IB-C240 94,000 

2P 50A IB-C250 100,000 

2P 63A IB-C263 100,000 

Dòng điện Mã hàng Đơn giá 
 

3P 6A IB-C306 126,000  

3P 10A IB-C310 126,000 

3P 16A IB-C316 126,000 

3P 20A IB-C320 126,000 

3P 25A IB-C325 126,000 

3P 32A IB-C332 126,000 

3P 40A IB-C340 136,000 

3P 50A IB-C350 140,000 

3P 63A IB-C363 140,000 



BẢNG GIÁ BỘ CHUYỂN NGUỒN TỰ ĐỘNG (ATS) 
(Bảng giá áp dụng 01/09/2015) 

 

Hình ảnh 

PHOTO 

Thông số kỹ thuật chính 

DESCRIPTION 

Đơn giá 

PRICE (VND) 

Bộ Chuyển Nguồn Tự Động ATS 63A 
 

 
 

 
Ampere frame (AF) 63A 

Rated current(A) 63A (dòng điện định mức) Ultimate 

breaking capacity(kA), Icu 50kA Rated operating 

voltage(V) (Ue) 400V Rated Insulation voltage(V) 

(Ui) 690V 

Frequency (Hz) 50Hz 1 60Hz (tần số định mức) 

Tích hợp sẵn bộ điều khiển (không có thời gian trễ) 

Standard (tiêu chuẩn) : IEC60497-6-1 

2,250,000 

Bộ Chuyển Nguồn Tự Động ATS 125A 

 
 

 

 

 

 

Ampere frame (AF) 125A 

Rated current(A) 125A (dòng điện định mức) 

Ultimate breaking capacity(kA), Icu 50kA Rated 

operating voltage(V) (Ue) 400V 

Rated Insulation voltage(V) (Ui) 690V 

Frequency (Hz) 50Hz 1 60Hz (tần số định mức) 

Tích hợp sẵn bộ điều khiển (không có thời gian trễ) 

Standard (tiêu chuẩn: IEC60497-6-1 

4,900,000 

Bộ Chuyển Nguồn Tự Động ATS 250A 

 

 
 

 

 

 

 
Ampere frame (AF) 250A 

Rated current(A) 250A (dòng điện định mức) 

Ultimate breaking capacity(kA), Icu 50kA Rated 

operating voltage(V) (Ue) 400V 

Rated Insulation voltage(V) (Ui) 690V 

Frequency (Hz) 50Hz 1 60Hz (tần số định mức) 

Tích hợp sẵn bộ điều khiển (không có thời gian trễ) 

Standard (tiêu chuẩn) : IEC60497-6-1 

7,110,000 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG GIÁ BIẾN DÒNG RCT ILEC 
(Bảng giá áp dụng 01/05/2016) 

 

STT Thông số kỹ thuật Mã hàng Kích thước (mm) Đơn giá 

1 MCT 50/5A - CL.1 - 5VA 

RCT-35 Phi 35 

86,000 

2 MCT 75/5A - CL.1 - 5VA 86,000 

3 MCT 100/5A - CL.1 - 5VA 86,000 

4 MCT 150/5A - CL.1 - 5VA 95,000 

5 MCT 200/5A - CL.1 - 5VA 95,000 

6 MCT 250/5A - CL.1 - 5VA 95,000 

7 MCT 300/5A - CL.1 - 5VA 95,000 

8 MCT 400/5A - CL.1 - 5VA 

RCT-45 Phi 45 

110,000 

9 MCT 500/5A - CL.1 - 5VA 120,000 

10 MCT 500/5A - CL.1 - 10VA 

RCT-65 Phi 65 

135,000 

11 MCT 600/5A - CL.1 - 10VA 150,000 

12 MCT 800/5A - CL.1 - 10VA 

RCT-90 Phi 90 

175,000 

13 MCT 1000/5A - CL.1 - 10VA 190,000 

14 MCT 1200/5A - CL.1 - 10VA 210,000 

15 MCT 1200/5A - CL.1 - 15VA 

RCT-110 Phi 110 

250,000 

16 MCT 1600/5A - CL.1 - 15VA 295,000 

17 MCT 2000/5A - CL.1 - 15VA 330,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BẢNG GIÁ BIẾN DÒNG ĐÚC EPOXY 
(Bảng Giá áp dụng từ ngày 01/09/2015) 

 

STT Thông số kỹ thuật Hình ảnh 
Kích thước(mm) 

Đơn giá 
ID OD T 

BiẾN DÒNG ĐO LƯỜNG - LOẠI TAY CẦM ĐÚC EPOXY 

1  MCT 5/5A - CL.1 - 5VA 
 

   

Liên Hệ 

2  MCT 10/5A - CL.1 - 5VA    

3  MCT 15/5A - CL.1 - 5VA    

4  MCT 20/5A - CL.1 - 5VA    

5  MCT 30/5A - CL.1 - 5VA    

6  MCT 40/5A - CL.1 - 5VA    

7  MCT 50/5A - CL.1 - 5VA    

BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG - LOẠI TRÒN ĐÚC EPOXY 

1  MCT 50/5A - CL.3 - 5VA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

20 100 80 480,000 

2  MCT 75/5A - CL.3 - 5VA 20 100 70 480,000 

3  MCT 100/5A - CL.1 - 5VA 25 100 60 440,000 

4  MCT 150/5A - CL.1 - 5VA 28 100 60 380,000 

5  MCT 200/5A - CL.1 - 5VA 35 100 60 380,000 

6  MCT 250/5A - CL.1 - 5VA 35 100 60 380,000 

7  MCT 300/5A - CL.1 - 5VA 35 100 55 380,000 

8  MCT 400/5A - CL.1 - 5VA 45 115 45 380,000 

9  MCT 500/5A - CL.1 - 5VA 60 115 40 420,000 

10  MCT 600/5A - CL.1 - 5VA 60 115 40 420,000 

11  MCT 800/5A - CL.1 - 15VA 85 135 45 420,000 

12  MCT 1000/5A - CL.1 - 15VA 85 135 45 420,000 

13  MCT 1200/5A - CL.1 - 15VA 85 145 40 440,000 

14  MCT 1500/5A - CL.1 - 15VA 85 150 40 470,000 

15  MCT 1600/5A - CL.1 - 15VA 85 150 40 470,000 

16  MCT 2000/5A - CL.1 - 15VA 125 195 40 520,000 

17  MCT 2500/5A - CL.1 - 15VA 125 195 40 530,000 

18  MCT 3000/5A - CL.1 - 15VA 125 200 40 540,000 

19  MCT 3200/5A - CL.1 - 15VA 125 200 40 560,000 

20  MCT 4000/5A - CL.1 - 15VA 125 210 40 680,000 

21  MCT 5000/5A - CL.1 - 15VA 160 235 40 860,000 

22  MCT 6000/5A - CL.1 - 15VA 160 240 40 980,000 



BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG - LOẠI CHỮ NHẬT ĐÚC EPOXY 

1  MCT 800/5A - CL.1 - 15VA  50x85 110x145 65 420,000 

2  MCT 1000/5A - CL.1 - 15VA 50x85 110x145 55 420,000 

3  MCT 1200/5A - CL.1 - 15VA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50x85 110x145 55 440,000 

4  MCT 1500/5A - CL.1 - 15VA 50x85 110x145 55 470,000 

5  MCT 1600/5A - CL.1 - 15VA 50x85 110x145 55 470,000 

6  MCT 2000/5A - CL.1 - 15VA 50x85 110x145 55 520,000 

7  MCT 2500/5A - CL.1 - 15VA 80x125 140x185 55 530,000 

8  MCT 3000/5A - CL.1 - 15VA 80x125 140x185 55 540,000 

9  MCT 3200/5A - CL.1 - 15VA 80x125 140x185 55 560,000 

10  MCT 4000/5A - CL.1 - 15VA 80x155 145x215 55 680,000 

11  MCT 5000/5A - CL.1 - 15VA 80x155 150x220 55 860,000 

12  MCT 6000/5A - CL.1 - 15VA 80x155 160x220 55 980,000 

BIẾN DÒNG BẢO VỆ - LOẠI TRÒN ĐÚC EPOXY 

2  PCT 100/5A - CL.5P10 - 5VA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 100 140 770,000 

3  PCT 150/5A - CL.5P10 - 5VA 28 100 120 770,000 

4  PCT 200/5A - CL.5P10 - 5VA 35 105 110 670,000 

5  PCT 250/5A - CL.5P10 - 5VA 35 105 105 670,000 

6  PCT 300/5A - CL.5P10 - 5VA 35 105 100 630,000 

7  PCT 400/5A - CL.5P10 - 5VA 45 115 85 610,000 

8  PCT 500/5A - CL.5P10 - 5VA 60 115 75 590,000 

9  PCT 600/5A - CL.5P10 - 5VA 60 115 70 590,000 

10  PCT 800/5A - CL.5P10 - 15VA 85 145 55 640,000 

11  PCT 1000/5A-CL.5P10-15VA 85 145 55 640,000 

12  PCT 1200/5A-CL.5P10-15VA 85 145 55 640,000 

13  PCT 1500/5A-CL.5P10-15VA 85 145 55 660,000 

14  PCT 1600/5A-CL.5P10-15VA 85 145 55 660,000 

15  PCT 2000/5A-CL.5P10-15VA 125 195 45 670,000 

16  PCT 2500/5A-CL.5P10-15VA 125 200 45 710,000 

17  PCT 3000/5A-CL.5P10-15VA 125 205 45 730,000 

18  PCT 3200/5A-CL.5P10-15VA 125 205 45 730,000 

19  PCT 4000/5A-CL.5P10-15VA 125 210 45 890,000 

20  PCT 5000/5A-CL.5P10-15VA 160 230 45 1,150,000 

21  PCT 6000/5A-CL.5P10-15VA 160 240 45 1,200,000 



BIẾN DÒNG BẢO VỆ - LOẠI CHỮ NHẬT ĐÚC EPOXY 

1  PCT 800/5A-CL.5P10-15VA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50x85 120x155 100 640,000 

2  PCT 1000/5A-CL.5P10-15VA 50x85 120x155 85 640,000 

3  PCT 1200/5A-CL.5P10-15VA 50x85 120x155 85 640,000 

4  PCT 1500/5A-CL.5P10-15VA 50x85 120x155 70 660,000 

5  PCT 1600/5A-CL.5P10-15VA 50x85 120x155 70 660,000 

6  PCT 2000/5A-CL.5P10-15VA 50x85 120x155 70 670,000 

7  PCT 2500/5A-CL.5P10-15VA 80x125 150x195 70 710,000 

8  PCT 3000/5A-CL.5P10-15VA 80x125 150x195 70 730,000 

9  PCT 3200/5A-CL.5P10-15VA 80x125 150x195 70 730,000 

10  PCT 4000/5A-CL.5P10-15VA 80x155 155x225 70 890,000 

11  PCT 5000/5A-CL.5P10-15VA 80x155 155x225 70 1,150,000 

12  PCT 6000/5A-CL.5P10-15VA 80x155 160x230 70 1,200,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BẢNG GIÁ CẦU CHÌ ILEC 
 

Cầu Chì Điều Khiển RT18-32X 

Vỏ cầu chì 

 

26,000 

Ruột cầu chì 2,5,6,10,20A 

 

2,600 
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